
Ghi chú

Sơ 

cấp

Dưới 3 

tháng

Người 

khuyết tật 

(Nhóm 1)

Người thuộc

 hộ đồng 

bào dân tộc 

thiểu số, 

nghèo theo 

chuẩn Quốc 

gia

(Nhóm 2)

Người dân tộc

 thiểu số, người thuộc 

diện được hưởng chính 

sách ưu đãi người có 

công với cách mạng, 

người thuộc hộ nghèo 

(theo chuẩn Quốc gia), 

người thuộc hộ gia 

đình bị thu hồi đất 

nông nghiệp, đất kinh 

doanh, lao động nữ bị 

mất việc làm, ngư dân

(Nhóm 3)

Người thuộc 

hộ cận nghèo 

theo chuẩn 

Quốc gia

(Nhóm 4)

Đối tượng khác bao gồm:lao động 

nữ, lao động nông thôn không nằm 

trong nhóm 1,2,3,4; Đối tượng theo 

quy định tại Điều 2 của Nghị định 

số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 

của Chính phủ; Người được hưởng 

chính sách hỗ trợ theo quy định tại 

Điểm b, Khoản 4, Mục IV của 

Quyết định 1881/QĐ-TTg ngày 

20/11/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ: đối tượng được hưởng chính 

sách hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp và 

dưới 03 tháng theo các Nghị quyết 

của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tất cả đối 

tượng

 trên địa 

bàn huyện 

Côn Đảo

I Nghề phi nông nghiệp

1 Điện lạnh X   10.011.000     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

2 Điện công nghiệp X   12.016.000     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

3 Tiện X     9.971.000     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

4 Hàn cơ bản X     7.038.000     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

5 Hàn 6G X   18.692.000     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

6 Lắp ráp, sửa chữa máy tính X     9.695.000     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

7 May công nghiệp X     7.843.000     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

8 Kỹ thuật xây dựng X   12.799.000     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

9 Lắp ráp kết cấu kim loại X   12.258.000     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

10 Vận hành xe nâng chuyển X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

11 Nghiệp vụ Bảo mẫu X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

12 Nghiệp vụ bàn X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

13 Nghiệp vụ buồng X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

14 Nghiệp vụ lễ tân X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

15 Kỹ thuật chế biến món ăn X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

16 Kỹ thuật pha chế đồ uống X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

17 Quản lý nhà hàng khách sạn X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

18 Kỹ năng giao tiếp và bán hàng X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

19 Vận hành cẩu trục X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

20 Tin học X     6.000.000     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

21 Kết hạt cườm X     4.300.000     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

22 Se nhang X     5.400.000     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 
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23 Đàn organ X     6.000.000     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

24 Thiết kế tạo mẫu tóc X     4.500.000     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

25 Trang điểm chuyên nghiệp X     4.500.000     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

26 Trang trí móng X     4.500.000     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

II Nghề nông nghiệp

1 Trồng thanh long X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

2 Trồng nhãn X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

3 Trồng cây ăn trái X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

4 Trồng bơ X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

5 Trồng sầu riêng X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

6 Kỹ thuật ghép các loại cây ăn trái X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

7 Trồng rau an toàn X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

8 Trồng rau thuỷ canh X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

9 Trồng Mai vàng X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

10 Trồng hoa Lan X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

11 Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

12 Nghề chăn nuôi Trâu, Bò X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

13 Nuôi và phòng trị bệnh cho Dê X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 

14 Nuôi cá lồng bè X     6.000.000    4.000.000                     3.000.000      2.500.000                                          2.000.000    5.500.000 
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